PHỤ LỤC 2
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ 
MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH
	Khung NLNN
Việt Nam
	Khung tham chiếu CEFR
	IELTS
	TOEIC
	TOEFL PBT
	TOEFL CBT
	TOEFL IBT
	Cambridge Tests

	6
	C2
	7.5+
	910+
	600+
	250+
	100+
	45 - 59 CPE
80 - 100 CAE

	5
	C1
	7.0
6.0
	850
	577
540
	236
213
	95
80
	60 -79 CAE
80 - 100 FCE

	4
	B2
	5.5
5.0
	600-
	527
480
	197
173
	71
61
	60 -79 FCE
80 - 100 PET

	3
	B1
	4.5
	450
	477
	153
	53
	45 - 59 FCE

	
	
	4.0
	
	450
	126
	42
	65 - 79 PET

	
	
	
	
	
	
	
	90 - 100 KET

	2
	A2
	3.5

	400
	340
	96
	31
	45 - 64 PET
70 - 89 KET

	1
	A1
	< 3.0
	< 400
	< 340
	< 96
	< 31
	45- 69 KET

	Pass
	Pass
	Top Score 9
	Top Score 990
	Top Score 677
	Top Score 300
	Top Score 120
	Pass


Ghi chú: Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ – BGDĐT ngày 2/12/2008 của Bộ GD&ĐT; Thông báo số 681/TB-BGDĐT ngày 30/5/2013 về việc “Thông báo Kết luận của Thứ trửởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”.
